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NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La;
Căn cứ Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án Ổn               định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC thuỷ điện Sơn La giai đoạn                 2018 - 2025;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 247/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 484/BC-DT ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025, cụ thể:

1. Điều chỉnh giảm không thực hiện 01 dự án
Dự án thuỷ lợi Suối Coi tưới phục vụ cho các điểm tái định cư Búa Bon, Huổi Mảnh, Thẩm Căng, huyện Quỳnh Nhai, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Phụ lục số 102 kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020  của HĐND tỉnh Sơn La.
2. Điều chỉnh quy mô, thời gian và dự kiến bố trí kế hoạch vốn của 13 dự án, gồm: 05 dự án nhóm B và 08 dự án nhóm C.
 (Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)
3. Điều chỉnh giải pháp tổ chức thực hiện dự án Đường liên xã Mường Lựm - Yên Châu qua suối đi Tân Lập - Mộc Châu, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Phụ lục số 98 kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020  của HĐND tỉnh Sơn La.
(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)
4. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La, cụ thể: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2021 - 2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
5. Điều chỉnh thời gian thực hiện và dự kiến kế hoạch vốn của 193 dự án nhóm B, nhóm C với tổng mức đầu tư 967.670 triệu đồng, được phê duyệt tại Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020  của HĐND tỉnh Sơn La, cụ thể:

	STT
	Mục lục
	Nội dung đã phê duyệt tại                Nghị quyết số 194/NQ-HĐND
	Nội dung sau điều chỉnh

	
	
	Tổng số dự án
	Nhóm             dự án
	Thời gian
 thực hiện
	Dự kiến bố trí vốn
	
Tổng số dự án
	Nhóm                dự án
	Thời gian 
thực hiện
	Dự kiến   bố trí vốn

	1
	Giai đoạn I (2018 - 2020)
	186
	C
	2020
	2020
	186
	C
	2020 - 2022
	2020 - 2022

	
	
	06
	B
	2020 - 2025
	2020 - 2025
	06
	B
	2020 - 2023
	2020 - 2023

	2
	Dự án Kè suối Nặm La
	01
	B
	2020
	2020
	01
	B
	2020 - 2023
	2020 - 2023


6. Các nội dung khác
Thực hiện theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT Huyện ủy; HĐND-UBND; UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường,  thị trấn; 
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Trung tâm Thông tin; Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, BDT (150).
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)




Nguyễn Thái Hưng



                   









Biểu số 01
BIỂU CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ, THỜI GIAN VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐ N
(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

	STT
	Danh mục                        dự án đầu tư
	Nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết số 194/HĐND ngày 18/4/2020
	Nội dung đề nghị sau điều chỉnh

	
	
	Phạm vi, địa điểm
	Quy mô đầu tư
	Nhóm dự án
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kế hoạch vốn
	Tại Phụ lục số
	Phạm vi, địa điểm
	Quy mô đầu tư
	Nhóm dự án
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến bố trí kế hoạch vốn

	I
	DỰ ÁN NHÓM B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Tạ Bú huyện Mường La - Liệp Tè huyện Thuận Châu
	- Điểm đầu tuyến: Km 0, nối với đường lên đỉnh đập Thủy điện Sơn La, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
- Điểm cuối tuyến:             Km 35 + 500 m (bản Co Phương,   xã Liệp  Tè, huyện Thuận  Châu),  nối với đường Liệp Tè, huyện Thuận Châu
 - Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai.
- Địa điểm thực hiện: huyện Mường La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V (cấp 20) theo TCVN 4054 - 98, tổng chiều dài tuyến là 35,6 km.
	B
	2020                  -               2025
	2020               -                2021
	2
	- Điểm đầu tuyến: Km 0, nối với đường lên đỉnh đập Thủy điện Sơn La, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
- Điểm cuối tuyến: Km 35 + 500 m             (bản Co Phương, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu), nối với đường Liệp Tè, huyện Thuận Châu - Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai.
- Địa điểm thực hiện: Huyện Mường La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V (cấp 20) theo TCVN 4054 - 98, tổng chiều dài tuyến là 35,6 km.
	B
	2020             -            2023
	2020            -             2023

	2
	Đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu
	- Điểm đầu tuyến:            Bản Bó, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
- Điểm cuối: Bản Ban Xa, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN   4054 - 1985), tổng chiều dài tuyến là 20 km
	B
	2020               -               2025
	2020            -               2021
	6
	- Điểm đầu tuyến: Bản Bó, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
- Điểm cuối: Bản Ban Xa, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn (TCVN 4054 - 85) có châm chước; tổng chiều dài 20 km, cụ thể
- Nền đường: Bám theo nền đường cũ; cải tạo, nắn chỉnh một số vị trí tiềm ẩn mất ATGT; các vị trí sụt ta luy âm, dương;
- Mặt đường: Mặt đường BTXM áp dụng tại các vị trí nền yếu, ảnh hưởng thường xuyên của nước mặt, nước ngầm; những vị trí nền mặt đường còn tốt thì sử dụng mặt đường láng nhựa
	B
	2020            -         2023
	2020             -              2023

	3
	Đường từ TL 107 - Chiềng Ngàm - Chiềng Khoang - Liệp  Muội - Mường Sại
	 - Điểm đầu tuyến: Km 29 + 658 đường TL 107;
- Điểm cuối: điểm TĐC Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, tỉnh Sơn La;
- Địa điểm thực hiện: huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (QP 22TCN 210 - 92), tổng chiều dài tuyến là 22 km.
	B
	2020                  -                 2025
	2020                -                2025
	3
	 - Điểm đầu tuyến: Km 40 + 700 đường tỉnh 116;
- Điểm cuối: xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai;
- Địa điểm thực hiện: Huyện Thuận Châu và huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
	Đề nghị điều chỉnh quy mô như sau: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn (TCVN 4054 - 85) có châm chước; tổng chiều dài 19,5 km; cụ thể:
- Nền đường: Bám theo nền đường cũ; cải tạo, nắn chỉnh một số vị trí tiềm ẩn mất ATGT; các vị trí sụt ta luy âm, dương;
- Mặt đường: Mặt đường BTXM áp dụng tại các vị trí nền yếu, ảnh hưởng thường xuyên của nước mặt, nước ngầm; những vị trí nền mặt đường còn tốt thì sử dụng mặt đường láng nhựa;
	B
	2020   -  2023
	2020               -               2023

	4
	Đường QL279 (Bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông địa phận huyện Quỳnh Nhai.
	- Điểm đầu tuyến: Giao với QL 279 tại Km 243 + 150 thuộc bản Cút, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;
- Điểm cuối tuyến: Tại Km 20 + 000, thuộc địa phận bản Huổi Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn chuẩn cấp kỹ thuật 20 (TCVN - 10380 -2014), tổng chiều dài tuyến là 20 km.
	B
	2020                -          2025
	2020                -                  2025
	5
	- Điểm đầu tuyến: Giao với QL 279 tại Km 243 + 150 thuộc bản Cút, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;
- Điểm cuối tuyến: Tại Km 20 + 000, thuộc địa phận bản Huổi Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.
	1. Điểm đầu tuyến: Giao với QL.279 tại Km 234 + 170.
2. Quy mô: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT-A(22TCN 210 - 92) có châm chước; tổng chiều dài 20 km; cụ thể:
- Nền đường: Bám theo nền đường cũ; cải tạo, nắn chỉnh một số vị trí tiềm ẩn mất ATGT; các vị trí sụt ta luy âm, dương;
- Mặt đường: Mặt đường BTXM áp dụng tại các vị trí nền yếu, ảnh hưởng thường xuyên của nước mặt, nước ngầm; những vị trí nền mặt đường còn tốt thì sử dụng mặt đường láng nhựa
	B
	2020    -                2023
	2020    -                2023
	

	5
	Đường từ  QL279 - xã Cà Nàng (Đoạn QL279 - xã Mường Chiên)  
	- Điểm đầu tuyến: Giao với QL279 tại vị trí Km 239, thuộc địa phận xã Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
 - Điểm cuối tuyến: Trung tâm xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN4054 - 85), tổng chiều dài tuyến là 25,4km.
	B
	2020
	2020           -             2025
	4
	- Điểm đầu tuyến: Giao với QL279 tại vị trí Km 239, thuộc địa phận xã Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
 - Điểm cuối tuyến: Trung tâm xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn (TCVN 4054 -85) có châm chước; tổng chiều dài 25,4 km, cụ thể:
- Nền đường: Bám theo nền đường cũ; cải tạo, nắn chỉnh một số vị trí tiềm ẩn mất ATGT; các vị trí sụt ta luy âm, dương.
- Mặt đường: BTXM áp dụng tại các vị trí nền yếu, ảnh hưởng thường xuyên của nước mặt, nước ngầm; những vị trí nền mặt đường còn tốt thì sử dụng mặt đường láng nhựa.
	B
	2020                 -               2023
	2020             -             2023

	II
	DỰ ÁN NHÓM C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường giao thông từ điểm TĐC Pá Có - Phiêng Khoang, bản Hôm xã Chiềng Cọ
	 Gồm 13 tuyến giao thông nội bộ thuộc điểm tái định cư Pá Có -  Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, cụ thể:
- Tuyến số 1 (L = 332,65m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối giao với tuyến số 2.
- Tuyến số 2 (L = 570,39m) Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 3 (L = 114,38m): Điểm đầu giao với tuyến số 2; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 4 (L = 47,77m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 5 (L = 47,50m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 6 (L = 47,77m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 7 (L = 47,29m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 8 (L = 251,73m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 9 (L = 79,33m): Điểm đầu giao với tuyến số 8; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 10 (L = 39,33m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 11 (L = 40,22m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 12 (L = 110,71m): Điểm đầu giao với tuyến số 11; điểm cuối khu dân cư.
- Tuyến số 13 (L = 332,65m): Điểm đầu giao với đường QL6; điểm cuối giao với đường bê tông hiện tại.
	Đầu tư cải tạo, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210 - 92) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 4 km.
	C
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	Thuộc các tuyến: Đường giao thông đến điểm TĐC Pá Có - Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Cụ thể gồm 5 tuyến:
- Tuyến số 1 (sửa chữa L = 0,78 km): Điểm đầu: Giao với đường đi Trung tâm xã Chiềng Cọ tại Km 1 + 00; điểm cuối giao với đường bê tông hiện tại (điểm TĐC Pá Có - Phiêng Khoang);
- Tuyến số 2 (làm mới, L = 1,43  km): Điểm đầu: Giao với đường đi trung tâm xã Chiềng Cọ tại Km 0 + 430m; điểm cuối: Giao với đường bê tông hiện tại (điểm TĐC Pá Có – Phiêng Khoang);
- Tuyến số 3 (Làm mới, L = 0,57 km): Điểm đầu: Giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối: Khu dân cư;
- Tuyến số 4: (Làm mới, L = 0,11 km): Điểm đầu giao với tuyến số 3; điểm cuối: Khu dân cư;
 - Tuyến số 5: (Làm mới, L = 0,25 km): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối: Khu nghĩa trang điểm tái định cư.
- Tổng chiều dài            các tuyến khoảng: L=3,14 km.
	- Đầu tư  tuyến đường số 1, 2 đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210-92) có châm trước;
Tuyến đường số 3, 4 và 5 đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN 210-92) có châm trước.
- Tổng chiều dài các tuyến là 3,14 Km.
	C
	2020    -  2022
	2020  -  2022

	2
	 Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Giảng 1 + 2 + 3 
	Bản Giảng 1 + 2 + 3, thuộc xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt các bản Giảng 1 + 2 + 3, thuộc xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai được đầu tư với quy mô cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 939 người.
	C
	2020
	2020
	150
	bản Giảng 1 + 2 + 3, thuộc xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt các bản Giảng 1 + 2 + 3, thuộc xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai được đầu tư với quy mô cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 1.030 người.
	C
	2020             -             2022
	2020               -                2022

	3
	 Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Búa Bon 1 + 2 + 3 
	- Nâng cấp, sửa chửa và xây mới Hệ thống cấp nước sinh hoạt các bản Búa Bon 1 + 2 + 3, thuộc xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai được đầu tư với quy mô cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 657 người.
- Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
	Tuyến ống cấp nước (nước sạch), cấp IV.
	C
	2020
	2020
	153
	- Nâng cấp, sửa chửa và xây mới Hệ thống cấp nước sinh hoạt các bản Búa Bon 1 + 2 + 3, thuộc xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai được đầu tư với quy mô cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 657 người.
- Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
	Tuyến ống cấp nước (nước sạch), cấp IV.
	C
	2020      -  2022
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	4
	Đường nối đến điểm TĐC Đoàn Kết (đoạn đường Chiềng Ngần - Hát Lót - Điểm TĐC Đoàn Kết;
Đường Nà Sản               - Mường Bon               - UBND xã Mường Bon;
Đường giao thông từ trung tâm xã Mường Bon đến điểm TĐC Đoàn Kết)
	Gồm 07 tuyến đường giao thông thuộc điểm TĐC Đoàn Kết, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Cụ thể:
- Tuyến chính (làm mới, L = 2,60 km Điểm đầu: Giao với đường Quốc lộ 6, điểm cuối: Trung tâm  xã Mường Bon.
- Tuyến số 1 (làm mới, L = 0,70 km): Điểm đầu: Giao với đường nhựa hiện tại, điểm cuối: Khu dân cư.

- Tuyến số 2 (làm mới, L = 0,65 km): Điểm đầu: Giao với tuyến số 1; điểm cuối: Khu sản xuất. 
- Tuyến số 3 (sửa chữa mặt đường hiện tại, L = 1,0 km): Điểm đầu: Giao với tuyến số 2; điểm cuối: Hướng đi xã Chiềng Mung (hết khu dân cư).
- Tuyến số 4 (sửa chữa mặt đường hiện tại, L = 0,70Km): Điểm đầu: Giao với đường nhựa hiện tại; điểm cuối: Tuyến số 3.

- Tuyến số 5 (làm mới, L = 0.06 Km): Điểm đầu: Giao với tuyến số 4; điểm cuối: Khu dân cư.
- Tuyến số 6 (làm mới, L=0.06 km) Điểm đầu: Giao với tuyến số 4; điểm cuối: Khu dân cư.
	Đầu tư xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210 - 92), tổng chiều dài tuyến là 7,231 km.
	C
	2020
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	72
	Gồm 3 tuyến, tổng chiều dài các tuyến khoảng: L = 5,64 km. Cụ thể:
+ Tuyến số 1 (cải tạo, sửa chữa; tổng chiều dài L = 3,87km): Điểm đầu: TT xã Mường Bon; điểm cuối: Điểm TĐC Đoàn Kết.
+ Tuyến số 2 (cải tạo, sửa chữa; tổng chiều dài L = 0,96 km): Điểm đầu: Đầu điểm TĐC Đoàn Kết (hướng đi Chiềng Ngần); điểm cuối: Hết khu dân cư điểm TĐC Đoàn Kết (hướng đi Hát Lót).

+ Tuyến số 3 (làm mới, L = 0,81km): Điểm đầu: Giao với tuyến số 1 tại Km 3 + 346, điểm cuối:                 Hết khu dân cư điểm TĐC Đoàn Kết (cuối tuyến 2).
	- Đầu tư xây dựng tuyến số 1, 2 đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210 - 92);
Tuyến số 3 đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN              210 - 92).
- Tổng chiều dài tuyến là 5,64km
	C
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	5
	Đường giao thông từ Quốc lộ 4G đến điểm TĐC C5
	- Điểm đầu tuyến: Km 95 đường QL 4G thuộc địa phận Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La;
- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC C5, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
	Đầu tư xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (TCVN 10380 - 2014), tổng chiều dài tuyến là 3 km.
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	- Điểm đầu tuyến: Km95 đường QL 4G thuộc địa phận Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La;
- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC C5, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.


	Đầu tư xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (TCN210 -92), tổng chiều dài tuyến là 3 km.
	C
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	6
	Đường GT từ TT xã Chiềng Sơn - điểm TĐC Co Phương
	- Điểm đầu: Nối với trung tâm cụm xã Chiềng Sơn (nối tiếp với đường QL43 - Chiềng Sơn tại Km 3 + 327, thuộc trung tâm xã Chiềng Sơn, đường nhựa hiện tại).
 - Điểm cuối: Bản Co Phương (nối tiếp với dự án đường Co Phương - trung tâm xã Xuân Nha).
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT A (22TCN 210 - 92) có châm trước, tổng chiều dài tuyến là 7 km.
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	- Điểm đầu: Nối với trung tâm cụm xã Chiềng Sơn (nối tiếp với đường QL43 - Chiềng Sơn tại Km 3 + 327, thuộc trung tâm xã Chiềng Sơn, đường nhựa hiện tại).
- Điểm cuối: Bản Co Phương (nối tiếp với dự án đường Co Phương - trung tâm xã Xuân Nha).
	Đề nghị điều chỉnh quy mô như sau: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp Vmn (TCVN 4054 -05) có châm chước đối với đoạn trùng với ĐT.102, đoạn còn lại đạt tiêu chuẩn GTNT-A (22TCN 210 - 92); tổng chiều dài 7 km; cụ thể:
- Nền đường: Bám theo nền đường cũ; cải tạo, nắn chỉnh một số vị trí tiềm ẩn mất ATGT; các vị trí sụt ta luy âm, dương;
- Mặt đường: Mặt đường BTXM áp dụng tại các vị trí nền yếu, ảnh hưởng thường xuyên của nước mặt, nước ngầm; những vị trí nền mặt đường còn tốt thì sử dụng mặt đường láng nhựa;
	
	
	

	7
	Đường từ TL 106 - điểm TĐC Pú Nhuổng
	- Điểm đầu tuyến: Giao với Quốc lộ 279D (thuộc xã Mường Bú, huyện Mường La).
- Điểm cuối  tuyến: Điểm TĐC Pú Nhuổng, xã Mường Bú.
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN 4054 - 85) có châm trước, tổng chiều dài tuyến là 10 km.
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	- Điểm đầu tuyến: Giao với Quốc lộ 279D (thuộc xã Mường Bú, huyện Mường La).
- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC Pú Nhuổng, xã Mường Bú.
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN 4054 - 85) có châm trước, tổng chiều dài tuyến là 10 km.
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	8
	Đường giao thông khu TĐC Tân Lập (đường nội đồng gồm cả điểm TĐC bản Ôn TTNT Mộc Châu)
	- Phạm vi thực hiện 11 tuyến công trình tại 07 bản TĐC của xã Tân Lập và điểm TĐC bản Ôn, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B (TCVN 10380: 2014 đường giao thông nông thôn.
 - Yêu cầu thiết kế). Tổng số 11 tuyến đường với tổng chiều dài tuyến là 14 km.
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	- Phạm vi thực hiện 09 tuyến công trình tại 06 bản TĐC của xã Tân Lập và điểm TĐC bản Ôn, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B (TCN210 - 92) có châm trước. Tổng 09 tuyến đường với tổng chiều dài các tuyến là 10,3 km. Nền đường cơ bản bám theo hiện trạng nền đường cũ, mặt đường bằng BTXM. 
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	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B (TCN210 - 92) có châm trước. Tổng 09 tuyến đường với tổng chiều dài các tuyến là 10,3 km. Nền đường cơ bản bám theo hiện trạng nền đường cũ, mặt đường bằng BTXM. 
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Biểu số 02
DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)
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	Danh mục dự án đầu tư
	Nội dung đã phê duyệt tại                                                             Nghị quyết số 194/HĐND ngày 18/4/2020
	Nội dung đề nghị sau điều chỉnh

	
	
	Các giải pháp tổ chức thực hiện:
	Số                  Phụ lục
	Các giải pháp tổ chức thực hiện:

	1
	Đường liên xã Mường Lựm - Yên Châu qua suối đi Tân Lập - Mộc Châu
	Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án¬. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
	98
	[bookmark: _GoBack]Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu… các Nghị định, Thông tư, quy định của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực hiện hành








